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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Bản án số: 90/2020/HSPT 

Ngày 10 tháng 9 năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 
 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Kim Ái 

CácThẩm phán:                      Ông Tạ Văn Thành 

                                               Ông Phạm Văn Toàn 

 

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên toà: Bà Trương 

Thị Tuyến - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng  09  năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 

đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 75/2020/HSPT ngày 21 

tháng 08 năm 2020 do có kháng cáo của bị cáo Đỗ Mạnh Hùng với Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 96/2020/HS-ST ngày 14/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì,  

tỉnh Phú Thọ. 

 Bị cáo kháng cáo: Họ và tên: Đỗ Mạnh H - Sinh năm 1976; Tên gọi khác: 

Không; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Khu 1, xã Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 02/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đỗ Huy C và bà Lê Thị S; Vợ: Bùi Thị T (đã ly 

hôn) và 02 con (con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2005); Tiền án: Không; 

Tiền sự: Không. 

  Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 12/3/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 31/12/2019, trên đoạn đường Nguyễn Du thuộc 

các khu 2A, 2B, 3, 5, 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, xuất phát từ mâu 

thuẫn cá nhân dẫn đến việc hai nhóm thanh niên dùng nhiều hung khí nguy hiểm dồn 

đuổi đánh nhau gây ách tắc giao thông, mất trật tự an ninh khu vực. Nguyên nhân do 

Phạm Công T(Thành Max), sinh năm 1992. HKTT: Khu 3, phường Nông Trang, T.P 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ dùng chân đá vào vùng ngực của Nguyễn Trung Chính, sinh 

năm 1987. HKTT: Khu 2, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau 

đó, Chính đã lao vào đánh Thành. Tiếp đó các nam thanh niên nhóm của Thành lao 

vào đánh Chính. Sau đó xảy ra cuộc ẩu đả giữa 02 nhóm thanh niên bên phía Chính 

và Thành trên vỉa hè và giữa lòng đường Nguyễn Du.  

Nhóm của Phạm Công Thành có 17 đối tượng là bạn bè Thành đang ăn uống tại 

nhà hàng Gia Minh quán và nhân viên bảo an, phục vụ tại quán bar Q-Club quán 

thuộc khu 2B, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ gồm:Phạm 

Công Thành, sinh năm: 1992, hộ khẩu thường trú: khu 3, phường Nông Trang, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Đào Hùng Sơn, sinh năm: 1993, hộ khẩu thường trú: khu 

1, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;Đào Minh Hải,  sinh năm:1992, 

hộ khẩu thường trú: khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 

Nguyễn Xuân Long, sinh năm: 2000, hộ khẩu thường trú: khu 1, phường Vân Cơ, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;Nguyễn Văn Linh, sinh năm: 1997. HKTT: Khu 5 

(khu Thanh Xuân), phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;Nguyễn Ngọc 

Cường, sinh năm: 1999. HKTT: Khu Liên Phương, phường Minh Phương, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Đinh Quang Phương, sinh năm: 2000. HKTT: Khu Liên Minh, 

phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;Phan Hồng Dương, sinh 

năm: 1996.HKTT: Khu Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ; Phùng Mạnh Linh, sinh năm: 1992. HKTT: Đội 8, xã Thụy Vân, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm: 1995. HKTT: Khu 10 (khu Lê Quý 

Đôn), phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Vũ Thị Thùy Trang, sinh 

ngày 20/05/ 2002. HKTT: Đội 4, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ;Nguyễn Đức Cảnh, sinh năm: 1991. HKTT: Khu 9, xã Xuân Lũng, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ; Lê Hoàng Hải, sinh năm: 1997. HKTT: Khu 5, xã Chu Hóa, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Lê Quang Đạo, sinh năm: 1991. HKTT: Khu 2A, 

phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Đinh Duy Hiếu, sinh năm: 

1997. HKTT: Khu 16 (khu Quang Trung), phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ; Trần Duy Mạnh, sinh năm: 2000. HKTT: Khu 14, phường Thanh Miếu, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Lê Xuân An Hải, sinh năm: 1996. HKTT: Khu 14, 

xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.  

Nhóm của Nguyễn Trung C gồm 04 đối tượng làm việc tại Công ty trách nhiệm 

hữu hạn thương mại tổng hợp STC Vina có địa chỉ tại khu 2, phường Dữu Lâu, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là: Nguyễn Trung Chính, sinh năm: 1987; Nguyễn Đức 

Trọng, sinh năm:1985; Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm: 1983, đều có HKTT: Khu 2, 
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phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (là ba anh em ruột) và Đỗ Mạnh 

Hùng, sinh năm: 1976. HKTT: Khu 1, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Khi mới xảy ra cuộc ẩu đả, do nhóm Thành đông hơn nên đã dồn nhóm của 

Chính lùi lại về phía đường Nguyễn Du kéo dài. Trong quá trình dồn đuổi, Nguyễn 

Đức Trọng (là anh trai của Chính) chạy vào trong quán Q-Club lấy 01 chiếc kéo dài 

23cm, lưỡi bằng kim loại dài 11,5cm có đầu nhọn, chuôi bọc nhựa màu đỏ) đâm 01 

nhát vào ngực bên phải gây thương tích cho Đào Hùng Sơn. Tiếp đó,  Nguyễn Trung 

Chính đã dùng dao bấm đâm (Chính nhặt được dưới lòng đường khi đánh nhau với 

nhóm Thành) 01 nhát vào vùng đùi dưới bên trái gây thương tích cho Nguyễn Duy 

Quý, SN 1996 ở  P. Gia Cẩm, T.P Việt Trì và đâm 02 nhát vào vùng sườn bên trái gây 

thương tích cho Đào Minh Hải. Do bị đánh nên nhóm của Thành chạy về trong nhà 

hàng Gia Minh và tìm, lấy các đồ vật, hung khí như dao, gậy sắt, chai bia… để đánh 

nhau với nhóm của Chính. Còn Nguyễn Trung Chính, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn 

Ngọc Sang, Đỗ Mạnh Hùng thì dồn lại nhóm Thành đến trước cửa nhà hàng Gia 

Minh. Nhóm của Chính đứng tại khu vực vỉa hè và  dưới lòng đường ngoài cửa nhà 

hàng, còn nhóm Thành đứng bên trong cửa nhà hàng. Cả 02 nhóm đều cầm các hung 

khí nguy hiểm như dao, kéo, gạch, gậy sắt, điếu cày, ghế, chai bia vỏ bằng thủy 

tinh… chửi bới, đe dọa, thách thức đánh nhau. Sau đó, nhóm của Thành lấy các chai 

bia có vỏ bằng thủy tinh ném ra vỉa hè và lòng đường về phía nhóm của Chính làm 

Chính, Trọng, Sang, Hùng lùi lại, sau đó chạy lùi dưới lòng đường Nguyễn Du, rút lui 

ra hướng đường tàu Nguyễn Du rồi chạy vào đường Nguyễn Du kéo dài. Nhóm của 

Thành tiếp tục dồn đuổi theo nhóm Chính dưới lòng đường Nguyễn Du ném nhiều 

chai bia, gạch đá ra lòng đường về phía nhóm Chính. Hậu quả 05 người bị thương tích 

gồm: Đỗ Mạnh Hùng; Đào Hùng Sơn; Đào Minh Hải; Nguyễn Duy Quý; Lê Trung 

Hiếu.  

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã 

có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm và thu giữ vật chứng.  

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã làm rõ hành 

vi phạm tội của bị cáo Đỗ Mạnh Hùng cụ thể như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 31/12/2019 Hùng đến quán Bar Q-Club chơi cùng nhóm 

của Hùng trong đó có Chính, Trọng, Sang. Do say rượu nên Hùng đã lên bục tròn 

giữa quán (khu vực dành cho nhân viên) để nhảy thì bị Phạm Thành Trung là nhân 

viên bảo an nhắc nhở nên giữa Hùng và Trung xảy ra cãi chửi, to tiếng với nhau. Đến 

khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, Hùng đi theo Phạm Thành Trung ra ngoài cửa quán 

để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Khi đang nói chuyện với Trung và đã thống nhất 

hòa giải mâu thuẫn nêu trên với Trung thì Hùng thấy Thành đi sang, cùng lúc Hùng 

thấy Chính đi ra đứng tại đây. Hùng thấy Thành dùng chân đạp vào người Chính và 

Chính đánh lại Thành. Sau đó Hùng thấy nhiều người trong nhóm Thành lao vào đánh 

Chính đồng thời Chính cùng với Sang cũng dồn đuổi đánh lại những người trong 

nhóm Thành. Thấy vậy, Hùng chạy theo Chính, Sang lên vỉa hè qua quán Bar Q-Club 
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một đoạn khoảng 20 mét và chửi nhau, thách thức đánh nhau với nhóm củaThành. 

Hùng nhặt gạch ở ven đường ném về phía nhóm Thành. Sau đó, thấy nhóm Thành lao 

lên đánh nhau với Chính, Sang rồi bỏ chạy về nhà hàng Gia Minh nên Hùng cùng 

Chính, Sang, Trọng dồn theo lại đến trước cửa nhà hàng. Tại đây, Hùng đi lại ở lòng 

đường và vỉa hè trước cửa nhà hàng, chửi bới, thách thức đánh nhau với nhóm Thành 

ở bên trong cửa nhà hàng. Quá trình này, Hùng nhặt 03 viên gạch ném 03 lần về phía 

nhóm Thành vào cửa quán Bar và cửa nhà hàng Gia Minh. Sau đó, bị nhóm Thành 

dùng chai bia ném lại nên Hùng bỏ chạy cùng Chính, Trọng, Sang ra hướng đường 

tàu Nguyễn Du. Quá trình lùi chạy Hùng vẫn chửi và thách thức đánh nhau với nhóm 

Thành. Khi chạy qua đường tàu Nguyễn Du, Hùng thấy nhóm Thành không đuổi theo 

nữa nên đi bộ vào trong đường Nguyễn Du kéo dài cùng Sang, Trọng, Chính. Khi 

Hùng đang đi bộ dưới lòng đường qua cửa quán ăn “Cần 8 ngón” phía trước Sang, 

Trọng, Chính thì Hùng quay lại thì thấy 01 xe ô tô có bật đèn chiếu sáng đang đi về 

phía Hùng. Hùng nhảy lên né và bị đâm văng vào vỉa hè trước cửa quán. Hùng ngồi 

tại đây và bị Thành xuống xe dùng chân đá trúng vào mặt và bị Thành dùng phần 

sống dao chém 02 phát vào người Hùng. Sau đó Thành ném dao về hướng Chính, 

Trọng và Sang rối nhặt 01 chiếc gậy bằng kim loại dưới lòng đường vụt 03 phát trúng 

người và đùi của Hùng rồi bỏ đi. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 

27/TgT/2020 ngày 06/3/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của Đỗ Mạnh Hùng là 25%.  

 Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh qua các tài liệu điều tra gồm: 

biên bản sự việc; biên bản khám nghiệm hiện trường; vật chứng thu giữ; đơn kiến 

nghị của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn; công văn đề nghị của UBND phường 

Nông Trang; lời khai và báo cáo của người chứng kiến; dữ liệu hình ảnh thu giữ từ 

camera an ninh đặt tại hiện trường và người dân cung cấp; kết luận giám định thương 

tích; lời khai của người liên quan; lời khai nhận tội của bị cáo cùng các tài liệu điều 

tra khác được cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 96/2020/HS-ST ngày 14 tháng 7 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự: Xử phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng 24 (Hai mươi tư) tháng tù về tội “Gây rối trật tự 

công cộng”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ bị cáo là ngày 12/03/2020. 

Ngoài ra, bản án tuyên phạt đối với các bị cáo khác, tuyên xử lý vật chứng, 

trách nhiệm dân sự, án phí, quyền kháng cáo và các vấn đề khác đúng pháp luật. 

 Ngày 16/7/2020, bị cáo Đỗ Mạnh Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày quan điểm giải quyết 

vụ án: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không  

nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Mạnh Hùng, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 
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96/2020/HSST ngày 14 tháng 7 năm 2020  của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo Đỗ Mạnh H  kháng cáo trong hạn luật định, được 

xem xét giải quyết. 

[2] Về nội dung vụ án:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Mạnh H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên, lời khai của bị cáo Đỗ Mạnh Hùng phù hợp với lời khai của 

những người tham gia tố tụng khác và các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập có trong 

hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở để kết luận: Vào buổi tối ngày 

31/12/2019, bị cáo Đỗ Mạnh Hùng đã có hành vi đánh chửi nhau với nhiều bị cáo và 

những người có liên quan khác trong vụ án tại khu vực trong và ngoài quán bar Q-

club và nhà hàng Gia Minh trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc bị cáo bị tuyên phạt về tội “Gây 

rối trật tự công cộng” theo Điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự là đúng người, 

đúng tội, không oan. 

[3] Về nội dung kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ 

hình phạt, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:  

Bị cáo đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét toàn diện vụ án về nguyên nhân, 

điều kiện, hoàn cảnh, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ của hành vi 

phạm tội và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải về hành vi của mình quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, 

nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, đồng thời bị cáo cũng là bị hại để quyết định 

mức hình phạt 24 tháng tù đối với bị cáo thấp hơn các bị cáo khác là phù hợp và đúng 

pháp luật. 

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không xuất trình thêm được tình tiết gì mới làm 

căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp 

nhận đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Mạnh Hùng về việc xin giảm nhẹ hình phạt. 

[4]Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề 

nghị giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 96/2020/HS-ST ngày 14/7/2020của Tòa 

án nhân dân thành phố việt trì,  tỉnh Phú Thọ là phù hợp nên chấp nhận. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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[6] Kháng cáo của bị cáo Đỗ Mạnh Hùng không được chấp nhận nên bị cáo  

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Đỗ Mạnh H, giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 96/2020/HS-ST ngày 14/7/2020 của Tòa án nhân dân thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

  [2] Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự: 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Mạnh H phạm tội:“Gây rối trật tự công cộng”. 

Xử phạt bị cáo Đỗ Mạnh H 24 (Hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo là ngày 12/03/2020. 

[3] Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Đỗ Mạnh H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm.  

 [4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- CA, STP, VKSND tỉnh Phú Thọ; 
- CA, TA, VKS, THADS 

 thành phố Việt Trì; 

- Bị cáo;   

- Lưu HS, AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Ái 
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